
STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Nguyễn Thị Ngọc Hân C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

2 Đỗ Thị Thanh Hương C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

3 Nguyễn Thị Kiều Mi C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

4 Nguyễn Thị Trà Mi C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

5 Phan Ngọc Muội C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

6 Dương Thị Thu Ngân C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

7 Đặng Lê Uyên Nhi C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

8 Lê Bùi Thúy Nhi C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

9 Nguyễn Huỳnh Khánh Nhi C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

10 Lê Thị Tuyết Nhung C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

11 Ngô Thị Hồng Nhung C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

12 Võ Lâm Hồng Nhung C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

13 Huỳnh Thị Hồng Phúc C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

14 Nguyễn Bích Minh Phương C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

15 Nguyễn Kim Quyên C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

16 Trần Thị Hoàng Thơ C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

17 Vũ Minh Thư C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

18 Võ Thị Thu Trang C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

19 Đoàn Phạm Thanh Vy C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

20 Nguyễn Lê Khánh Vy C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

21 Mai Thị Hương Yến C23KT1 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi
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1 Phạm Ngọc Trâm Anh C23KT2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

2 Bùi Đặng Mỹ Duyên C23KT2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

3 Hà Thị Trúc Giang C23KT2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

4 Nguyễn Ngọc Hà C23KT2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

5 Lê Hồng Hạnh C23KT2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

6 Nguyễn Hải Ngân C23KT2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

7 Dương Thị Bé Ngọc C23KT2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

8 Nguyễn Hoàng Nhân C23KT2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

9 Nguyễn Yến Nhi C23KT2 23 15h15 13/11/2023 A1.12 13h30 17/11/2023 PM 4

10 Phạm Tâm Thiên C23KT2 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

11 Trần Nguyễn Ngọc Thủy C23KT2 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

12 Lê Quang Tiến C23KT2 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

13 Bùi Thị Khánh Vy C23KT2 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4

14 Nguyễn Tường Vy C23KT2 23 15h15 13/11/2023 A1.11 13h30 17/11/2023 PM 4
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